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               UNIT 6 :      

A. VOCABULARY

I. Getting started – Listen and read

1. environment  		(n) 		: 	môi trường 
 environmental 		(adj)		: 	thuộc về môi trường 
2. dump 			(n) 		: 	bãi đổ, nơi chứa 
 garbage dump 		(n) 		: 	bãi rác, nơi đổ rác 
3. deforestation 		(n) 		: 	sự tàn phá rừng 
 to deforest 		(v) 		: 	phá rừng, phát quang 
4. pollution 			(n) 		: 	sự ô nhiễm
 air pollution 		(n) 		: 	sự ô nhiễm không khí 
 water pollution 		(n) 		: 	sự ô nhiễm nước 
 to pollute 			(v) 	: 	gây ô nhiễm, làm ô nhiễm 
 polluted 			(adj) 		: 	bị ô nhiễm 
5. dynamite 			(n) 		: 	thuốc nổ 
 to dynamite 		(v) 		: 	phá hủy bằng thuốc nổ 
 dynamite fishing 		(n) 	: 	việc đánh bắt cá bằng thuốc nổ 
6. to spray 			(v) 		: 	phun, xịt 
7. pesticide 			(n) 		: 	thuốc trừ sâu 
8. to conserve 		(v) 		: 	giữ gìn, bảo tồn, bảo toàn 
 conservation 		(n) 		: 	sự bảo tồn 
 conservationist 		(n) 		: 	người làm việc để bảo vệ môi trường
9. shore 			(n) 		: 	bờ biển, bờ hồ, bờ sông 
10. to check 			(v) 		: 	kiểm tra, xem xét 
 check 			(n) 		: 	cuộc kiểm tra 
11. sand 			(n) 		: 	cát 
12. disappointed 		(adj) 		: 	thất vọng 
 to disappoint 		(v) 		: 	làm (cho ai) thất vọng, làm nản lòng 
 disappointment 		(n) 		: 	sự thất vọng 
13. to spoil 			(v) 		: 	làm hư, làm hỏng, phá hỏng 
14. to provide 		(v) 		: 	cung cấp 
15. to give out 		(v) 		: 	phát, phân phối 
16. to achieve 		(v) 		: 	đạt được, giành được 
 achievement 		(n) 		: 	sự đạt được, thành tựu 
17. to happen 		(v) 		: 	xảy ra 
= to take place 		(v) 		: 	xảy ra 
18. garbage 			(n) 		: 	rác rưỡi 
= rubbish = trash 		(n) 		: 	rác rưỡi 

II. Speak
19. to protect 		(v) 		: 	bảo vệ 
 protection 			(n) 	: 	sự bảo vệ 
 protector 			(n) 		: 	người bảo vệ 
20. to wrap 			(v) 		: 	gói, bọc lại 
21. to dissolve 		(v) 		: 	làm rã ra, phân hủy, hủy bỏ, làm tan ra 
22. to reuse 			(v) 		: 	sử dụng lại 
23. to recycle 		(v) 		: 	tái chế 
24. to reduce 		(v) 		: 	làm giảm, giảm 
 reduction 			(n)
25. to save 			(v) 		: 	dành dụm, tiết kiệm 
26. natural resources 	(n) 		: 	tài nguyên thiên nhiên 
27. to throw – threw – thrown 		: 	ném 
28. harm 			(n) 		: 	hại, thiệt hại 
 harmful 			(adj) 		: 	có hại
29. health 			(n) 		: 	sức khỏe 
 healthy 			(adj) 		: 	khỏe mạnh 
30. energy 			(n) 		: 	năng lượng 
31. garbage bin 		(n) 		: 	thùng rác 
32. to prevent …from	(v) 		: 	ngăn cản, ngăn ngừa
 prevention 		(n) 		: 	sự ngăn ngừa 
33. lazy 			(n) 		: 	lười biếng 
 laziness 			(n) 		: 	sự lười biếng 
34. instead of 				: 	thay vì 
35. to avoid + V-ing 			: 	tránh 
36. traffic jam 		(n) 		: 	nạn kẹt xe 
37. exhaust 			(n) 		: 	chất thải 
38. fume 			(n) 		: 	khói, hơi khói 
39. questionnaire 		(n) 		: 	bảng câu hỏi 
40. to litter 			(v) 		: 	vứt bừa bải 
 litter 			(n) 		: 	rác 
41. amount of 		(n) 		: 	số lượng (dung với danh từ không đếm được)
III. Listen 
42. ocean 			(n) 		: 	đại dương 
43. extremely 		(adv) 		: 	rất, cực kỳ 
 extreme 			(adj)
44. raw 			(adj) 		: 	thô, còn thô, chưa điều chế 
45. sewage 			(n)		: 	nước thải, chất thải 
46. to pump 			(v) 		: 	bơm 
47. guilty 			(adj) 		: 	có tội, phạm tội 
48. to spill 			(v) 		: 	làm tràn, làm đổ, làm rơi 
49. to leak 			(v) 		: 	rò rĩ 
50. vessel 			(n) 		: 	tàu 
51. marine life 		(n) 		: 	sinh vật dưới biển 
52. deliberate 		(adj) 		: 	cân nhắc kỹ, thận trọng 


NỘI DUNG BÀI NGHE 

Our oceans are becoming extremely polluted. Most of this pollution comes from the land, 
which means it comes from people. First, there is raw sewage, which is pumped directly 
into the sea. Many countries, both developed and developing, are guilty of doing this. 
Secondly, ships drop about six million tons of garbage into the sea each year. 
Thirdly, there are oil spills from ships. A ship has an accident and oil leaks from the vessel. 
This not only pollutes the water, but it also kills marine life. Next, there are waste materials from facrories. Without proper regulations, factory owners let the waste run directly into the rivers, 
which then leads to the sea. And finally, oil is washed from the land. This can be the result of carelessness or a deliberate dumping of waste. 		



IV. Read 

53. to go on 			(v) 		:	tiếp tục 
= to continue 		(v) 
54. to end up 		(v) 		: 	đạt tới, đi tới tình trạng 
55. second-hand 		(adj) 		: 	(đồ vật) cũ, dung rồi 
56. junk-yard 		(n) 		: 	bãi phế liệu 
57. treasure 			(n) 		: 	châu báu, kho báu 
58. plastic 			(n) 		: 	nhựa 
59. tin 			(n) 		: 	hộp, lon 
60. stream 			(n) 		: 	dòng suối 
61. foam 			(n) 		: 	bọt 
62. hedge 			(n) 		: 	hang rào 
63. Nonsense 				: 	nói bậy, chuyện vô lý 
64. silly 			(adj) 		: 	ngu ngốc, khờ dại, ngớ ngẩn 
65. right away 				: 	ngay lập tức 
= immediately 		(adv)		: 	ngay lập tức 
 immediate 		(adj)
66. folk 			(n) 		: 	người (nói chung)
67. row 			(n) 		: 	hàng, hang lối 
68. bubble 			(n) 		: 	bong bong, bọt 
69. valuabe			(adj) 		: 	có giá trị 
 value 			(n)
70. precious 			(adj) 		: 	quý báu, quý giá 
71. to minimize 		(v) 		: 	giảm thiểu 
72. the woods 		(n) 		: 	rừng 
 wood 			(n) 		: 	gỗ 
V. Write 
73. complaint 		(n) 		: 	lời phàn nàn, than phiền 
 to complain 		(v) 		: 	phàn nàn, than phiền 
74. situation 			(n) 		: 	tình huống 
75. complication 		(n) 		: 	sự rắc rối, sự phiền phức 
 complicated 		(adj) 		: 	phức tạp, rắc rối 
 to complicate 		(v) 		: 	làm phức tạp, làm rắc rối 
76.resolution 		(n) 		: 	cách giải quyết 
77. action 			(n) 		: 	hành động 
78. politeness 		(n) 		: 	sự lễ phép, sự lịch sự 
 polite 			(adj)		: 	lịch sự, lễ phép
79. refreshment 		(n) 		: 	sự nghỉ ngơi, đồ ăn thức uống, món ăn nhẹ 
80. ideal 			(adj) 		: 	lý tưởng 
81. smell 			(n) 		: 	mùi 
 to smell 			(v) 		: 	ngửi, ngửi thấy 
82. fly 				(n) 		: 	con ruồi 
 to fly 			(v) 		: 	bay 
83. to float 			(v) 		: 	nổi, trôi lềnh bềnh 
84. frog 			(n) 		: 	con ếch 
85. toad 			(n) 		: 	con cóc
86. to prohibit 		(v) 		: 	cấm, ngăn cấm 
 prohibition 		(n) 		: 	sự ngăn cấm 
87. to fine 			(v) 		: 	phạt tiền 
 fine 			(n) 		: 	tiền phạt 
88. authority 			(n) 		: 	chính quyền 
89. to clear uo 		(v) 		: 	thu dọn, làm sạch 
90. to cope with 		(v) 		: 	đương đầu, đối phó, xử lý 
91. respiratory		(adj) 		: 	hô hấp 
 respiration			(n) 	: 	sự thở, hô hấp 
 to respire 			(v) 	: 	hít thở, hô hấp 
92. flood 			(n) 		: 	cơn lũ 
93. sea creatures 		(n) 		: 	sinh vật biển 
94. to preserve 		(v) 		: 	bảo tồn 
 preservation 		(n) 		: 	sự bảo tồn 
95. seriously 			(adj) 	: 	1 cách nghiêm trọng 
 serious 			(adj) 		: 	nghiêm trọng 
96. poisonous 		(adj) 		: 	nhiễm độc, có độc
 poison 			(n) 		: 	chất độc 
97. inedible 			(adj) 		: 	không thể ăn 
 edible 			(adj) 		: 	ăn được

B. GRAMMAR

1. Conditional sentences (câu điều kiện) 

- Câu điều kiện gồm có hai mệnh đề : mệnh đề chính (main clause) chỉ kết quả và mệnh đề If 
(If clause) chỉ điều kiện.
- Có 3 loại câu điều kiện chính : 
	a. Real condition (điều kiện có thật) 
	b. Unreal condition in the present (điều kiện không có thật trong hiện tại) 
	c. Unreal condition in the past (điều kiện không có thật trong quá khứ)

a. Real condition (điều kiện có thật)  : là điều kiện có thể thực hiện hoặc có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai vì hành động trong mệnh đề If  hoàn toàn có thể xảy ra. 

		If clause 					    Main Clause 

      	Simple present tense 				Simple future tense 
         S+ (to be)     am/is are                                                S+ will + V(infinitive)
                              am not/ is not/are not                         S + won’t + V(infinitive)
          (Vthường)  V(infinitive/s/es)                                    Will+ S+ V  (infinitive)
          (notV)          donot/doesnot +V (infinitive)              Please + V (infinitive)     
Ex : 		If we hurry, we will catch the bus. 
		
		If it doesn’t rain, we will have a picnic. 

Notes : 

Có thể dùng các động từ tình thái : can, may, have to, must để thay will trong mệnh đề chính.

Ex : 		If it rains, everybody can eat inside. 

		If Henry jogs regularly, he may lose weight. 

		If you want to see clearly, you must wear your glasses. 



Đôi khi thì hiện tại đơn (simple present tense) cũng có thể được dùng trong mệnh đề chính(main clause) để diễn tả một sự thật hiển nhiên, một quy luật tự nhiên hoặc một hànhđộng xảy ra thường xuyên. 

Ex : 		You feel cold if the sun doesn’t shine. 

		If you pour oil on water, it floats. 

		


Mệnh đề If (If clause) có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chính (mani clause). 
Khi mệnh đề If (If clause) đứng trước, thì mệnh đề If cách mệnh đề chính (main clause) bằng dấu phẩy (,). 

Ex : 		If I hear the news, I will phone you. 

		I will phone you if I hear the news. 

Trong mệnh đề điều kiện, ta có thể thay liên từ IFbằng UNLESS (nếu không, trừ phi)
Unless tương đương với ‘If …not’ 

Ex : 		If you don’t study hard, you will fail in the exam. 

	=> 	Unless you study hard, you will fail in the exam. 

Ex : 		If she doesn’t water these trees, they will die. 

		Unless she waters these trees, they will die. 


b. Unreal condition in the present (điều kiện không có thật trong hiện tại) : là điều kiện không có thực, trái ngược với thực trạng hiện tại hoặc tương lai. 

		If clause 						Main clause 
   	    Simple past tense 				    	       would
                (S + V / V+ed)					Subject  +  could	+  infinitive
                (S + didn’t + V)						       should	
									        might

Ex : 		If I were you, I should go home at once. 

		They would do it if they could. 

		If he had money, he would buy a new car. 


c. Unreal condition in the past (điều kiện không có thật trong qua khứ) : diễn tả một giả thiết không có thực hay ngược với sự thật ở quá khứ. 

		If clause 						  Main clause 
	   Past perfect tense 					       would
             (S + had + V+ed / V3)			          Subject +    could    +  have + V+ed / V3
                                                                                                        should
                                                                                                         might 
       Ex : 	If you had left earlier, you would have caught the train. 


2. Adverb clauses of reason (Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do / nguyên nhân) 

Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do / nguyên nhân là mệnh đề phụ thường bắt đầu bằng các liên từ : 
	As / Because / Since   => do, vì, bởi vì

		S1   + V                + because /since/ as  +  S2   +  V 
	      
                 (main clause )                  adverb clause of reason

Ex : 	I turned the heating on because it was cold. 

	We watched TV all evening as we had nothing better to do. 

	Since he had not paid his bill, his electricity was cut off. 


Ex : 	Ba is tired because / as / since he stayed up late watching TV. 

	Because / As / Since Ba stayed up late watching TV, he is tired. 

Ex : 	We decided to leave early because / as / since the party was boring.

	Because / As / Since the party was boring, we decided to leave early. 



 Notes :                          BECAUSE  =   BECAUSE OF 

	BECAUSE        +      CLAUSE   (S + V+ …..)

	BECAUSE OF  +      noun / noun phrase / V+ing

Ex : 	We cancelled our flight because the weather was bad. 
       =  
            We cancelled out flight because of the bad weather. 


Ex : 	She went to bed early because she was sick. 
       =
         	She went to bed early because of her sickness. 

Ex : 	He likes her because she is very beautiful. 
       = 
	He likes her because of her beauty. 



3. Adjectives and Adverbs 

                   Adjectives : tính từ                  Adverbs : trạng từ 

a. Adjectives (tính từ) : được dùng để nói về tính chất của một vật, con người hay sự việc. 
Tính từ thường đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó 
hoặc đứng sau các động từ như : 
	- to be, to look, to feel, to taste, to smell , to keep
	- to sound, to seem, to become, to get, to grow, to appear

Một số tính từ : 
careful, quick, lucky, traditional, effective, happy, good, ….
lively, friendly, likely, silly, lovely, lonely, deadly, ugly,….
fast, late, hard, far, early, … 

Ex : 	I am very happy. 
	The food smells wonderful.
	She is a kind person.
	They are very friendly. 
	He is a good student. 
	This is a fast train.  
	She smiled in a friendly way. 

b. Adverbs (trạng từ) : 
Trạng từ chỉ thể cách ( adverbs of manner) cho biết điều gì đó xảy ra hoặc được thực hiện như thế nào. 
Trạng từ chỉ thể cách được thành lập bằng cách thêm “LY” sau tính từ.
Một số trạng từ : 
carefully, quickly, luckily, traditionally, effectively, happily, noisily, ….
fast, late, hard, far, early, ….
well 

Ex : 	She drives her car carefully.
	The train runs fast. 
	She danced beautifully. 
	He speaks English well. 


Notes : 
1. Lately , hardly : 
	Lately : recently (gần đây)
	Ex : My mother has been very sick lately. 
	
	Hardly : very little, almost not (hầu như không)
Can / could + hardly
	Ex :  He spoke so fast that I could hardly understand what he said. 

Hardly ever = almost never  (hầu như không bao giờ)
	Ex : 	She hardly ever watches TV. 

Hardly + any / anybody / anyone / anything / anywhere 
	Ex : 	The house was very quiet. There was hardly anybody. 

Nghĩa của một số trạng từ như :

	hard / hardly 
	near / nearly            hoàn toàn khác nhau
	late / lately

Ex : 	She works very hard every day. 	(chăm chỉ)
	She hardly works every day. 	(hầu như không)

Ex : 	The bus stopped near the market. 	(gần)
	I nearly missed the bus. 			(gần như)


Một số tính từ và trạng từ giống nhau : 

	Adjectives 		Adverbs 
	  Fast  		  Fast 
	  Late 			  Late
	  Hard 		  Hard 
	  Far 			  Far 
	  Early 		  Early 

Ex : 	He is a fast runner. 
	He runs fast. 

	She is a hard worker.
	She works hard. 
I. ADI:
Đứng trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ
Ex: He is a happy boy.
Đứng sau to be, to get, to become, to sound, to look..
EX: He is happy.
       He looks happy.
MAKE/ KEEP + O+ ADJ
EX: His good grades at school made him happy.
II.ADV:
Đứng sau hoặc trước động từ thường và bổ nghĩa cho động từ thường.
Ex: He smiles happily.
Đứng giữa to be và PP (Ved/3)
Ex: He is happily helped by his friends.
Đứng đầu câu, bổ nghĩa cho toàn câu.
Ex: Happily, he passed the exam	
Ex : 	I’m surprised that he didn’t come. 
	She was disappointed that he never replied to her letter. 
	It’s important that everybody should feel comfortable. 
	My parents are happy that I do well at school. 
EXERCISES1 : Complete these conditional sentences:
1.If he (be)……….	 out, I (call)    ……….                him tomorrow.
2. If it (rain) tomorrow, we (stay)   ……           at home.
3. You (miss)        ……..            the train if you (not hurry)   ……………               
4. If I (see) ………………him, I (tell) ……………him about that.
5. If you (park) …………….your car in the wrong place, a traffic policeman (fine)…………….you.
6. You (be)……………very lucky if he (let) …………….you go without a ticket.
7. If you (receive) ……………..a ticket like this, you (cannot)……………..fail to obey it.
8. If he (be) ……………here before six, I (see)……………him.
9. If he (read)………………in bad light, he (ruin)………………his eyes.
10. Please (leave)…………………..a message if anyone (call)……………..me while I’m away.
11. Unless it (rain)……………………..,I will go out.
12.Unless she (finish)………………her exercise, she (have)………………to get up early.
13. I (be)…………..very pleased if you (not make)………………..anymore mistakes.
14. If he (not come) …………………in time, we (go) …………………without him.
EXERCISES2 : Rewrite the following sentences, using Conditional type 
1.My brother will pass his exams, but he has to study.
If	
2.Read that book, and you will understand that problem.
If	
3. Hoa’s English will improve, but she has to practice it.
If	
4.Ba won’t be late but he has to hurry.
If	
5. Go to the seaside with me, and you will have a lot of fun.
If	
6. Take morning exercises regularly, and you will feel healthy.
If	
7. Nam will get  better, but he has to take his medicine.
If	
8. Wash my car , and I will give you five dollars.
If	
9. Hoa will catch the bus but he has to leave now.
If	
10. Take my advice, and you will be succeed. 
If	
11.Be careful or you will break the vase.
If	
Unless	

12. Drive more careful or you will have an accident some day.
If	

Unless	

1 3.Do more grammar exercises, or you’ll get poor marks.
If	

Unless	
14. He is so lazy and he will not pass any tests.
If	

Unless	
15. My sister doesn’t practice French often and she cannot improve it.
If	

Unless	
16. Hurry up or you’ll be late.
If	

Unless	
18. He doesn’t  drive carefully. He will get a accident easily.
If	

Unless	
19. You smoke in the public places. You will be fine.
If	
20. There is not enough water so the rice won’t grow well.
If	…………………………………………………………………………
EXERCISE 3: Rewrite the following sentences:
Example: She got good results She was happy.
                She was happy that she got good result.
1.Nobody picked up the trash in the park. I was angry.
I was	
2.Our school hold a picnic. We are very glad.
We	
3.The students in grade 9 are good helpers. The principal is very pleased.
The principal	
4.She came home very late. Her parents are very worried.
Her parents	
5. The weather is becoming worse tomorrow. The weather forecast is certain.
The weather	
6. She won the race. She was proud.
She 	
7. Some people got poison ivy form plants. The doctor was certain.
The doctor	…………………………………………………….
Exercise 4: Adjective or adverb? Choose the correct form:
1. A: I heard Daniel is very…………………(good/well)
    B: Well, he fell and hurt himself …………….(bad/badly)
2. A: There was a ………….(terrible terribly) accident on his roar two days ago, wasn’t there?
    B: Yes. Two people were killed and the driver of the car was……..( serious/ seriously) injured.
3. A: The weather was so …………(awful/ awfully) yesterday.
    B: Yes. It was raining……..(heavy/ heavily) so we stayed at home all day.
4. A: You haven’t cleaned the floor……….(proper/ properly). It’s still ….(dirty/ dirtily)
   B: I’m sorry. I’m in a hurry. I did it rather…………..( quick/ quickly)
5. A: You didn’t look very ………….( happy/ happily last night) 
   B: Well, I was disappointed that I did so ……………(bad/ badly) in the exam.
6. A: Can you remember what happened?
    B:  Yes: I can’t remember …….(clear/ clearly). It’s happened so….( sudden/ suddenly)
7. A: Don’t go up that ladder. It’ doesn’t look ………( safe/ safely)
    B: Don’t worry. I’ll climb ……..( careful/ carefully)
8. A: Did you go to sally’s birthday party?
    B: It was really a …………(cheerful /cheerfully) party. Everyone at the party was …….(colorful/ colorfully) dressed.
9. A: Why do you look so ……….?( nervous/ nervously)
    B: Oh, I’ve just got a mistake. I interrupted my boss while he was on the phone and he looked at me so ……( angry/ angrily)
10: A: Have you seen Richard …………….(recent/ recently)
      B: Yes, I just met him at Rose’s party two days ago. He seemed very……( unhappy/ unhappily). He smiled ……( sad/ sadly) at me when he saw me.
Exercise 5: Give the correct form of the words I bracket:
1. He does his work ……………(good)
2. His sister plays the violin ……………..(beautiful)
3. You walk very (fast)……
4. She always speaks …………..to her son. (soft)
5. Helen is a very …………….student. (slowly)
6. Helen works very …………in her job. (hard)
7. You should drive more …………..along the road. (slow)
8. This is an ………….exercise. (easy)
9. I can do all of these exercises ………………(easy)
10. Come here. …………We need your help. (quick)
Exercise 6: Rewrite the following sentences:
1. He plays football very well. He is a……………………………..
2. They swim fast. They are……………………………………………….
3. Tom runs quickly. Tom is a………………………………..
4. She works slowly. She is……………………………….
5. She cooks very well. She is…………………………………………
6. They are quick thinker. They …………………………
7. They are efficient workers. They…………………………………………
8. She is an excellent singer. She……………………………………..
9.He is a skillful volleyball player. He…………………………………….
10. They visit Vietnam frequently. They…………………………………………….
WORD FORM:
	TT
	VERBS
	NOUNS
	ADJECTIVES
	ADVERBS

	1
	achieve
	achievement
	
	

	2
	complain
	complaint
	
	

	3
	conserve
	Conservation
conservationist
	
	

	4
	
	Environment
environmentalist
	environmental
	environmentally

	5
	harm
	harm
	Harmful
harmless
	

	6
	
	health
	Healthful
healthy
	

	7
	complicate
	complication
	complicated
	

	8
	energize
	energy
	energetic
	energetically

	9
	disappoint
	disappointment
	Disappointing
disappointed
	Disappointingly
disappointedly

	10
	deforest
	Forest
deforestation
	
	

	11
	pollute
	Pollution
pollutant
	(un)polluting
(un)polluted
	

	12
	reduce
	reduction
	
	

	13
	
	laziness
	lazy
	

	14
	
	
	extreme
	extremely

	15
	
	
	immediate
	immediately

	16
	
	politeness
	polite
	politely

	17
	
	value
	Valuable
Valueless
invaluable

	

	18
	refresh
	refreshment
	
	

	19
	respiration	
	
	respiratory	
	respire

	20
	protect
	Protector
protection
	protective
	

	21
	to prohibit 		
	prohibition
	
	

	22
	poison
	Poisoner
poison
	poisonous
	

	23
	preserve
	preservation
	
	

	24
	eat
	
	Edible
inedible
	



C. EXERCICES 

I. PRONUNCIATION

1. 	A. beaches 		B. misses 		C. watches 		D. activities 
2. 	A. seat 		B. head 		C. meat 		D. feed 
3. 	A. watches 		B. washes 		C. clauses 		D. likes 
4. 	A. pleased 		B. smoked 		C. stopped 		D. missed 
5. 	A. garbage 		B. stage 		C. teenager 		D. exchange 

6. 	A. shout 		B. about 		C. around 		D. through 
7. 	A. ocean 		B. mean 		C. bean 		D. dean 
8. 	A. dump 		B. lunch 		C. reduce 		D. bubble 
9. 	A. lazy 		B. energy 		C. supply 		D. factory 
10. 	A. collect 		B. recycle 		C. because 		D. company 

11. 	A. attend 		B. began 		C. exam 		D. passage 
12. 	A. hard 		B. last           	C. pass 		D. what 
13. 	A. about 		B. could 		C. council 		D. found 
14. 	A. hope 		B. improve 		C. lose 		D. movie 
15. 	A. future 		B. supply 		C. repute 		D. use 

16. 	A. grades 		B. leaves 		C. movies 		D. roses 
17. 	A. thank 		B. that 		C. these 		D. though 
18. 	A. arrived 		B. interviewed 	C. liked 		D. opened 
19. 	A. polluted 		B. spoiled 		C. divided 		D. collected 
20. 	A. beach 		B. clean 		C. instead 		D. leave

21. 	A. whole 		B. who 		C. how 		D. hour 
22. 	A. environnent 	B. recycle 		C. dynamite 		D. littering 
23. 	A. courses 		B. forces 		C. resources 	D. treasures 
24. 	A. picnic 		B. similar 		C. miss 		D. dynamite 
25. 	A. divided 		B. checked 		C. provided 		D. prevented

II. STRESS 
26. 	A. cover 		B. dynamite 		C. garbage 		D. persuade 
27. 	A. pesticide 		B. prevent 		C. pollution		D. reduce 
28. 	A. junkyard 		B. provide 		C. minimize 	D. wander 
29. 	A. conserve 		B. achieve		C. ocean 		D. complain 
30. 	A. treasure 		B. prohibit 		C. silly 		D. litter 

31. 	A. plastic 		B. ocean 		C. resource 		D. energy 
32. 	A. recycle 		B. another 		C. difficult 		D. continue 
33. 	A. achieve 		B. complain 		C. silly 		D. conserve 
34. 	A. dynamite 	B. treasure 		C. pesticide 		D. pollution 
35. 	A. opinion 		B. convenient 	C. control 		D. interesting 

III. WORD FORM

36. Fuel ............................... can be cut down by having fewer cars on the roads.    (consume)
37. It is .............................. to answer that question.                                                     (difficulty)
38. Lan has a very lovely ................................ of dolls.                                           (collect)
39. We missed the taxi, but ................................ the meeting started late.              (lucky)
40. This restaurant is .............................. for its western meals.                                (fame)

41. The air in the city is very ....................................                                                (pollute)
42. Please listen to the lecture ...................................                                              (care)
43. The accident happened because of driving ..................................                    (care)
44. He is going to ...............................all the bags.                 	                               (collection)
45. She has .............................. provided a picnic lunch for us.                                (kind)

46. We must learn about keeping the environment .....................................            (pollute)
47. Don’t eat those vegetables. They’re ...............................                                   (poison)
48. We’ll live a happier and ............................. life if we keep our environment clean.   (health)
49. You are talking complete ...................................                                                (sense)
50. Environmental ................................... is everybody’s responsibility.                 (protect)

51. I’ve made a ................................ to the police about the noise.                     (complain)
52. Everyone agrees that a good .................................. is important.              (educate)
53. This book has a very ....................................... introduction.                        (interest)
54. They have done the exercises ....................................                                (easy)
55. This part of the Saigon River is very .....................................                      (pollute)

56. I’d like you to finish it as .................................... as possible.                  (quick)
57. David always works ..................................                                                   (good)
58. The dinner smells ................................                                                 (well)
59. Misa looked at me .............................                        (sadness)
60. Some ................................... groups have declared a boycott of tourism on the island. (environment)

61. ............................ air can cause illness and even death.                         (pollute)
62. We’re very ...................................... about our holiday.                              (excite)
63. Jackson cancelled the concert, to the great ............................ of his fans.       (disappoint)
64. Customers made a formal ................................ about the way they were treated.  (complain)
65. She ................................. declined his invitation.   (polite)

66. That old man told me an .................................... story.                                     (amaze)
67. I think the careless drivers should be fined ....................................... .            (heavy)
68. The old man walked ................................. to the park.                                       (slow)
69. We all felt ............................... after the summer holiday.                             (health
70. They are walking along a .................................. path.                                  (rock)

71. She is selling a lot of clothes at a huge ..................................... .               (reduce)
72. ....................... is better than cure.                                                               (prevent)
73. We must stop the ................................ of our beaches.                              (pollute)
74. His work was .................................... .                                                         (disappoint)
75. Air and water ................................ can make people fall ill. 	               (pollute)

76. He was ................................... that they were not coming. 	               (disappoint)
77. We’ll make this beach clean and .................................. again. 	               (beauty)
78. The air in the city is very ................................... 			               (pollute)
79. I think the careless drivers should be fined ............................... 	               (heavy)
80. There are some volunteer …………………………..to help clear up the beach. (conserve)

81. It rained ……………………for three days. 					     (heavy)
82. The inhabitants have made …………………………..on how to protect the environment. (suggest)	
83. It is ………………………….that our environment is more and more polluted. (disappoint)
84. The drivers have left lots of garbage on the ground after their …………………. (refresh) 
85. A complaint letter should be ended ………………………..   (polite)
					
HOMEWORK
· Các điểm ngữ pháp được ghi cụ thể có công thức chung, có ví dụ minh họa các em dựa theo nội dung lí thuyết đã được trình bày bên trên và làm bài tạp vận dụng.
· Học thuộc kỹ công thức ngữ pháp và cách vận dụng vào bài tập thực tế.  
· Đối với bài tập họ từ (word family) các em cần học thuộc các dạng động từ, danh từ, tính từ, trạng từ của từ đó. Sauk hi học thuộc các dạng từ đó rồi các em phải lưu ý công thức điền vào ô trống sao cho hợp lí.
